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Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình

Vào cuối những năm cuối thế kỉ XIX, tình hình chiến sự trên khắp ba miền của nước ta nói chung, Quảng Bình nói riêng rất căng thẳng; thực dân Pháp luôn thể hiện sức mạnh công phá của mình bằng một cường quốc lớn lấn dần triều đình phong kiến Việt Nam. Trước sức mạnh của súng đạn, của chủ nghĩa thực dân với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, triều đình phong kiến nhà Nguyễn đặc biệt là vua Tự Đức đã liên tục ký các hiệp ước đầu hàng, hiệp ước 1862, cắt nhường cho Pháp 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ, rồi chúng lại lấy cớ đánh chiếm ba tỉnh miền Tây. Ngày 20 tháng 11 năm 1873, Pháp đánh Hà Nội, Tự Đức lại phải ký hiệp ước 1874. Ngày 25 tháng 4 năm 1882, Pháp hạ thành Hà Nội và đánh Bắc Kỳ. Tình hình càng nguy kịch, ngày 19 tháng 7 năm 1883, Tự Đức chết, triều đình chia thành hai phái, phái chủ chiến và phái chủ hòa. Thực dân pháp đã tấn công cửa Thuận An (Huế). Ngày 25 tháng 4 năm 1883, triều đình Huế ký hòa ước Hác - Măng (sau này được sửa đổi vài điều) gọi là hiệp ước Patenôtre (6/6/1883), phái kháng chiến do Thượng thư bộ Binh Tôn Thất Thuyết đứng đầu. Thuyết cùng với Nguyễn Văn Tường lập vua Hàm Nghi. Trước hành động bất khuất của Tôn Thất Thuyết, ngày 27 tháng 6 năm 1885, tướng Đờ-Cuốc Xy đem 1.000 quân vào Huế. Đêm 4, rạng sáng ngày 5 tháng 7 năm 1885, Tôn Thất Thuyết phản công, sau đó ông đưa vua Hàm Nghi ra Quảng Trị. 

Từ khi phong kiến nhà Nguyễn ký hiệp ước 1862 và các hiệp ước bán nước sau đó, khắp nơi trên đất nước ta từ Nam Kỳ đến Trung Kỳ, Bắc Kỳ, phong trào kháng chiến chống Pháp nổi lên hết sức mạnh mẽ. Nam Kỳ có Bình Tây đại nguyên soái Trương Định, ở Trung Kỳ có phong trào khởi nghĩa do các văn thân Nghệ Tĩnh chủ trương, đặc biệt sau khi vua Hàm Nghi xuất bôn, hạ chiếu Cần Vương thì phong trào khởi nghĩa lan khắp các tỉnh, làm cho thực dân Pháp lúng túng không bình định, không tổ chức thành lập bộ máy cai trị được. Vấn đề nổi cộm sau này là càng về sau phong kiến nhà Nguyễn càng ngã về phía đầu hàng, việc chống Pháp rút lại, chỉ có dân và phái chủ chiến cùng một số văn thân sĩ phu yêu nước ở các địa phương. Buổi đầu ở Nghệ Tĩnh có tú tài Trần Tấn, Đặng Như Mai khởi binh. Ở Quảng Bình lúc này có Trương Quang Thủ khởi binh chống Pháp… Năm 1885, Tôn Thất Thuyết hạ chiếu Cần Vương, nhân dân Quảng Bình nổi lên mạnh mẽ. Vùng Nam Quảng Bình có Đề Phú, Đề Én, Đề Chít, Đề Trích, Hoàng Phước, Lãnh Tăng, Lãnh Ngưỡng… họ lập căn cứ ở vùng núi, đánh tập kích các đường giao thông, đồn bốt địch. Phía Bắc Quảng Bình ở Xuân Mai (Mai Hóa - Tuyên Hóa) có Cao Thiện Chí, sau này gọi là Thượng Sự, ở Thọ Linh (Quảng Sơn - Quảng Trạch) có Mai Lượng gọi là Lãnh Mai, ở Hạ Trung (Văn Hóa) có bá hộ Nghi căn cứ lập ở Hung Tắt, ở Trung Thuần có Lô Tuân lập căn cứ ở Trại Nái, ở Hòa Ninh (Quảng Hòa) có Đoàn Chí Tuân (gọi là Bạch Xỉ), ở Đồng Hới có Nguyễn Phạm Tuân. Đặc biệt tiêu biểu là nghĩa quân do Đề đốc Lê Trực cầm đầu, địa bàn hoạt động khá rộng.

Cụ Lê Trực người làng Thanh Thủy, phủ Quảng Trạch (nay là xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đỗ Tạo sĩ (Tam giáp Tiến sĩ võ) nguyên làm Lãnh binh Hà Nội, khi tướng giặc Heri Rivière hạ thành, Tổng đốc Hoàng Diệu tự tử, ông bị triều đình cách chức sau được Tôn Thất Thuyết phục chức. Lúc ông khởi nghĩa, có hai người con gái đã lớn, vợ và con ông đều tham gia nghĩa quân. Bà Lê Trực phụ trách sản xuất quân lương, người con gái lớn (tức Bá Bẹn) ở Tiên Lang, sau này coi việc giấy tờ, người thứ hai tức bà Bát Diểu ở xóm Bàu (Thanh Thủy) coi việc lương thực.

Khi có chiếu Cần Vương, quan lại các tỉnh mộ quân lính đưa đến Tân Sở (Quảng Trị) Tôn Thất Nam, Án sát Quảng Trị đưa đến 200 quân. Võ Trọng Bình, Tổng đốc hưu trí ở Hòa Luật (Lệ Thủy, Quảng Bình) cũng đưa đến 200 quân. Thân hào 3 huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch cử Nguyễn Phạm Tuân làm chủ kéo cờ Cần Vương khởi nghĩa…

Lê Trực khởi nghĩa ở vùng sông Gianh, lấy Cửa Xai trong vùng núi Thanh Thủy làm căn cứ, được Tôn Thất Thuyết cho khôi phục nguyên hàm. Trương Quang Ngọc bấy lâu cố thủ ở Ve nay nghe vua Hàm Nghi đã ra đến Sơn Phòng, Ấu Sơn (Hà Tĩnh) liền đưa toàn đội ra hàng. Tôn Thất Thuyết phong cho Ngọc chức Hiệp quản, dự vào đoàn quân hộ giá. Từ tháng 2 tháng 1886, ở vùng đồng bằng và ven biển, thực dân Pháp đã lập một số căn cứ và đồn bốt ở Ba Đồn, Quảng Khê. Thực dân Pháp tập trung xây dựng hai căn cứ này, mục tiêu của hai đồn này là tiêu diệt nghĩa quân của Lê Trực. Ngày 5 tháng 1 năm 1886, tên đại úy Mouteaux mang một đội quân Ả Rập và 250 tên lính mộ trong giáo dân tiến đánh Thanh Thủy (căn cứ nghĩa quân), đội quân này do tên cố đạo Tooc-Tuy Đô trụ trì ở Hướng Phương (Quảng Phương - Quảng Trạch, Quảng Bình) dẫn đường. Quân giặc tiến vào rừng gặp ngay một đồn của nghĩa quân, từ trong đồn, Lê Trực hô quân bắn ra, quân giặc liều chết ập vào, trước tình thế ấy quân ta rút lui, Tooc-Tuy Đô bị thương.

Cuối tháng 1 năm 1886, Mouteaux lại đem quân lên, trận này do bên giặc dẫn đường và có trang bị vũ khí, quân đông nên quân ta bị thiệt hại nhiều. Trong số những người bị bắt, có một tú tài, Mouteaux thả cho về và giao một bức thư gửi cho Lê Trực khuyên Lê Trực ra giúp vua Đồng Khánh. Cụ đáp lại thư đó - đề ngày rằm tháng chạp năm Hàm Nghi thứ 2, điều này tỏ ý không thừa nhận vua mới. Trong thư cụ nói không bao giờ chịu ra đầu hàng, đồng thời có câu: “Trước kia vua An Nam có giết hại giáo sĩ, nhưng dân theo đạo Phật không có ác cảm gì với người theo đạo Gia tô” nhằm vạch mặt bọn thực dân lợi dụng mâu thuẫn tôn giáo, xui dân giáo cướp giết quân lương. Trong thời gian này, tình hình lương giáo ở khu vực sông Gianh cũng như các nơi khác trong tỉnh đã đến lúc trầm trọng, những trận chém giết lẫn nhau, nguy cơ của huynh đệ tương tàn đã để lại một di hại cho đến mãi sau này.

Dân theo đạo thiên chúa do giặc tập trung lại ở các làng Hướng Phương, Hòa Ninh, Đan Sa, Mỹ Hòa lập thành những căn cứ để đánh lại nghĩa quân.

Ngược lại, nghĩa quân Lê Trực phát triển mạnh, rộng khắp địa bàn được xen kẽ trong các làng giáo, căn cứ đóng ở làng Trung Thuần, có những địa danh gắn với nghĩa quân như Bãi Tập (Quảng Lưu - Quảng Trạch) là nơi quần tụ và huấn luyện quân sự của nghĩa quân, xuất phát quân đi đánh Pháp…

Nghĩa quân đã bắt liên lạc với nhau cùng phối hợp lực lượng cả phía Nam và phía Bắc tỉnh, đánh phá các trọng điểm quan trọng của địch. Nghĩa quân đã tập kích đánh phá tỉnh lỵ Đồng Hới - trụ sở, đầu não của bộ máy cai trị thực dân, phong kiến ở Quảng Bình, làm cho thực dân, phong kiến hết sức bối rối, ăn không ngon ngủ không yên.

Đêm mồng 9 rạng 10 tháng 5 năm 1886, nghĩa quân đột nhập thành Đồng Hới, đốt phá doanh trại địch, giết tên Bố chánh gian ác Nguyễn Đình Dương. Đường giao thông Huế - Đồng Hới bị cắt đứt, phong tỏa hàng tháng liền. Tuyến Đồng Hới - Ba Đồn và đường liên huyện ở phía Bắc tỉnh, nghĩa quân Lê Trực mai phục trên đường, tập kích, chặn đánh, tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Chính quyền thực dân, phong kiến vô cùng hoảng hốt, lo sợ, lúng túng đối phó chật vật với nghĩa quân.

Cũng trong khoảng cuối tháng 5 năm 1886, quân Pháp phái 57 tên hành quân ra Hà Tĩnh, đến sông Roòn (Quảng Trạch) bị nghĩa quân mai phục, tập kích, nhiều tên bị giết, bị bắt, nghĩa quân làm chủ vùng này.

Ngày 6 tháng 6 năm 1886, thiếu tá Grégoire dẫn quân từ Đồng Hới ra, đi tuần đêm dọc sông Gianh, định đem quân thẳng lên mạn ngược để ra Hà Tĩnh, thuyền giặc vừa đến đầu làng Thanh Thủy thì bị nghĩa quân Lê Trực mai phục, đánh một trận quyết liệt, làm nhiều tên chết và bị thương, Grégoire phải rút quân, âm mưu đánh lên mạn ngược Minh Cầm, Tuyên Hóa bị đập tan.

Tên sĩ quan Pháp Mouteaux dẫn quân đánh lên Thanh Thủy và một số làng lân cận. Chúng đã bắt dân các làng đem công sức xây đồn Minh Cầm (Tuyên Hóa). Đêm 20 tháng 2 năm 1887, Nguyễn Phạm Tuân cùng Lê Trực tập trung quân, công phá dữ dội đồn này bằng đại bác và súng trường, nhưng địch chống trả từ đồn kiên cố nên không hạ được đồn.

Ngày 8 tháng 4 năm 1887, quân Pháp chia làm hai cánh do tên Duật và tên lý trưởng Lâm Lang dẫn đường, trận đánh ác liệt xảy ra, Nguyễn Phạm Tuân bị thương ở ngực, Mouteaux cho khiêng ông và giải mấy người bị bắt về Minh Cầm. Sáng hôm sau Nguyễn Phạm Tuân chết, Mouteaux cắt đầu để bêu còn xác thì thả trôi sông.

Đêm 18 rạng ngày 19 tháng 6 năm 1887, nhờ có gián điệp chỉ dẫn, một toán biệt kích do Mouteaux chỉ huy lên vây vùng núi Thanh Thủy, đột kích căn cứ của Lê Trực. Bọn giặc đến bất ngờ trong đêm tối, nhiều người trong đồn bị bắt, trong đó có bà vợ của Lê Trực và lãnh binh Phạm Tường. Lê Trực cùng hai con gái thoát được. Giặc đem Tường về giết cạnh miếu Cá Ông (thị trấn Ba Đồn, Quảng Trạch). Bà vợ của ông bị giặc bắt đem về giam ở Hướng Phương, bị tra tấn và bị chích thuốc cho mù cả hai mắt rồi thả về.

Sau trận bị tập kích vào căn cứ, quân của Lê Trực đã bị mất quá nửa, trong đó có một số tướng lĩnh cũng như người vợ đảm đang bất khuất, nhưng cụ vẫn tiếp tục cùng những người còn lại tiếp tục chiến đấu. Nghĩa quân không tổ chức được những trận đánh lớn thì chuyển qua đánh tiêu diệt những đồn lẻ tẻ như đồn Hòa Ninh (Quảng Hòa, Quảng Trạch), đồn Hướng Phương (Quảng Phương, Quảng Trạch), giết những tên tay sai gian ác, làm cho bọn việt gian, ác ôn hết sức run sợ.

Nguyễn Phạm Tuân hy sinh, nghĩa quân của ông cũng bị tan vỡ. Giặc Pháp và tay sai liên tục phản công, truy quét, Lê Trực và nghĩa quân của ông bị phản kích dữ dội, bị bao vây, bị chặn các đường liên lạc với nhân dân, trong khi đó các cánh quân khác cũng nằm trong tình trạng bị cô lập, phong trào Cần Vương ở Quảng Bình trầm xuống. Giặc Pháp và tay sai lần lượt chiếm đóng các làng Cổ Liêm, Yên Lương trên sông Rào Nan và tiến đánh vùng thượng lưu sông Gianh. Trong suốt 6 tháng đầu của năm 1888, nhiều lần giặc Pháp và tay sai tổ chức liên tiếp các cuộc tấn công lên phía thượng nguồn, nhưng hầu hết chúng đều gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của nghĩa quân. Đầu não của phong trào Cần Vương ở miền Tây Quảng Bình vẫn giữ vững, động viên tinh thần kháng chiến của toàn dân ta. Vào khoảng cuối mùa hè 1888, giặc Pháp đã phải bỏ các đồn ở thượng lưu sông Gianh rút quân về co cụm ở các đồn lớn ở vùng đồng bằng và ven đường Quốc lộ 1A như Ba Đồn, Thanh Khê, Lý Hòa, Hoàn Lão… Thanh thế của nghĩa quân, của phong trào Cần Vương càng lên cao, địa bàn hoạt động càng mở rộng.

Nhưng tiếc thay, đêm ngày 1 tháng 11 năm 1888, bọn phản tặc gồm 20 tên được giặc Pháp trang bị đầy đủ xuyên rừng vào tận nơi ở của vua Hàm Nghi, các thủ hạ bảo vệ vua đã chiến đấu kiên cường nhưng do bị đột kích bất ngờ nên người thì bị giết, người thì bị bắt. Vua Hàm Nghi bị bắt, bị giải đi đày ở An-giê-ri.

Hàm Nghi bị bắt, đầu não của cuộc kháng chiến bị đánh tan, phong trào Cần Vương dần dần lắng xuống và tan rã, công cuộc bình định của thực dân Pháp ở Quảng Bình và một số địa phương khác coi như hoàn thành.

Tuy vậy, kể từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta (1858) đến khi hoàn thành công cuộc bình định, chúng đã mất gần 30 năm đối phó chật vật, rất vất vả và vô cùng lúng túng trước phong trào kháng chiến của nhân dân ta. Đặc biệt trong ba năm (1885-1888) kể từ khi có chiếu Cần Vương, phong trào chống Pháp dấy lên sôi nổi khắp cả nước, tiêu biểu là các phong trào của sĩ phu yêu nước, văn thân. Ở Quảng Bình, lịch sử không bao giờ phai mờ hình ảnh của Đề đốc Lê Trực, của những người như Nguyễn Phạm Tuân… Trong suốt cuộc kháng chiến, thực dân Pháp đã mất bao nhiêu sĩ quan, quân sĩ, phải điều binh khiển tướng để đối phó với phong trào yêu nước của nhân dân ta nói chung, sĩ phu nói riêng. Phong trào Cần Vương thực sự là “một phong trào yêu nước tiêu biểu của nhân dân ta vào cuối thế kỉ XIX.

Tuy phong trào Cần Vương bị thất bại, các văn thân sĩ phu người bị bắt, người bị giết… nhưng tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, ngọn lửa hồng truyền thống ấy vẫn luôn luôn ấp ủ trong lòng nhân dân ta; để sau này, khi có Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đường, phong trào ấy sẽ trào lên mạnh mẽ chìm tất cả lũ cướp nước và lũ bán nước.

Lê Trực mất ở quê nhà, tên của ông gắn liền với những địa danh, những tên làng, tên phố, tên đường mà nhân dân ta ngưỡng mộ và tôn vinh. Hình ảnh ông, cả gia đình ông, vợ con đều tham gia chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân, hưởng ứng phong trào Cần Vương chống Pháp là biểu hiện của cuộc chiến tranh nhân dân cuối thế kỉ XIX. Những hy sinh và cống hiến của ông, của gia đình ông vẫn sống mãi trong lòng, trong ý chí, khí phách, lòng quả cảm và là hành trang của bao thế hệ người con Quảng Bình đã vượt lên gian khổ khó khăn, đấu tranh, bảo vệ, gìn giữ dựng xây cuộc sống trên mảnh đất Quảng Bình. Hiện nay nhà thờ, mộ ông dưới chân núi Đá Dù, xóm Bàu I, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình và đã được xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia, được đầu tư tôn tạo, đã đang và sẽ là điểm tham quan du lịch, giáo dục truyền thống đấu tranh, yêu nước, nơi tưởng niệm, tri ân một danh tướng, một Tiến sĩ võ đã có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước.

Tài liệu tham khảo:

- Tư liệu viết về lịch sử địa phương của Lương Duy Tâm số 702, lưu tại Bảo tàng Quảng Bình, Tập 5.

-  Phong trào Cần Vương của Trần Văn Giàu, Thư viện Quảng Bình.

- Tư liệu của Ban nghiên cứu lịch sử Đảng tỉnh Quảng Bình, lưu tại Văn phòng Tỉnh ủy.

- Lời kể của một số nhân chứng:

+ Nguyễn Bình, cháu ngoại 3 đời trên 80 tuổi.

+ Lê Lự, trên 80 tuổi cháu 4 đời.

         + Lê Duy Từ trưởng tộc.
